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	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 45 Phút

Bài học trước: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1 PHA 3 ĐẦU DÂY RA
Thực hiện  từ ngày:   /   / 2018 đến ngày  /   / 2018     


Tên bài: ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Trình bày, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

- Đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
 - Đồ dùng dạy học : Bảng, phấn.

 - Đồ dùng hướng dẫn (GV) : Nguồn điện 3 pha, động cơ 3 pha 6 đầu dây ra , đồng hồ VOM, đồng hồ Ampe kìm, băng keo điện, kìm, tua vít, dây dẫn điện v.v…
Hình thức tổ chức dạy học: 
- Chia 2 HSSV/ 1 nhóm thực hành:

I. ổn định lớp học:                                                                      Thời gian: (2 phút)
- Vào lớp, chào lớp.

- Điểm danh nhanh đầu giờ thông qua lớp trưởng.

- Khái quát lại kiến thức đã học bài trước. 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

-  Đặt vấn đề :   Động cơ KĐB 3 pha khác động cơ 1 pha như thế nào.? 

 Điện thế như thế  nào phù hợp cho động cơ 3 pha.? 

  Để thực hiện và thấy được điều này chúng ta cùng thực hành bài học sau.!
	- Giới thiệu tổng quát, khơi gợi sự suy nghĩ về cách khác biệt giữa 2 loại động cơ.
	-Lắng nghe và ghi nhận theo cách hiểu.
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

Giới thiệu dụng cụ đồ nghề :
- Những vật liệu, dụng cụ cần thiết để thực hiện cho bài học.
Qui trình thực hiện (theo phiếu hướng dẫn)
Giáo viên thao tác mẫu:
Gọi SV lên bảng thực hành, làm lại theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- GV nhận xét về ý thức học tập của lớp.

- Biểu dương tinh thần học tập của một số cá nhân.

Phân nhóm thực hành:

- Lớp chia 2 HSSV / nhóm như các buổi học trước.
	 GV giới thiệu dụng cụ đồ nghề sử dụng trong quá trình thực hành .
- GV thao tác chậm từng bước,  giải thích từng động tác.

- GV uốn nắn từng động tác cho SV
Đánh giá tiết học thực hành của lớp.
Chia nhóm
	Tröïc quan.
Quan sát , lắng nghe

SV thao tác lại từng bước,  dưới sự hướng dẫn của GV.
Lắng nghe
Thực hiện
	1 Phút

15 Phút

15 phút
2 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

-Tiến trình thực tập.
	-Theo dõi uốn nắn các thao tác của HSSV.

-Theo dõi quan tâm HSSV yếu.

-Hướng dẫn khắc phục các sai sót trong thao tác. Hình thành kỷ năng kỷ xảo trong thực hành.

Nhắc nhở an toàn.
	-Căn cứ vào sơ đồ, bảng động tác để thực hiện bài thực hành.
-Học sinh khá hổ trợ quan sát các bạn yếu thao tác.
-Nếu thao tác sai thì cùng sửa chữa.
-Thực hiện an toàn vệ sinh lao động.
	

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 * Thông báo ngừng thực hành. 
-Nhận xét đánh giá sau quá trình thực hành.
-Thu dọn kiểm tra dụng cụ thiết bị.

-Nêu một số câu hỏi để kiểm tra củng cố nội dung bài học.

 -Vệ sinh, kiểm tra an toàn. 
	Thuyết trình.

Quan sát.

Thuyết trình.
Quan sát - Hướng dẫn
	Tiếp thu thông tin.
Thực hiện.
Lắng nghe.

Ghi chép vào phiếu công tác.
Thực hiện.
	4 phút


	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Tham khảo tài liệu

Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau.
	1 phút


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn                            Tp. Hồ Chí Minh,ngày 20 tháng 03 năm 2018

                                                                             Giảng viên
                                                                               Phan Văn Hòa
TÊN BÀI GIẢNG THỰC HÀNH


 ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA

THỜI GIAN :     45  phút

I. MỤC TIÊU CỦA BÀI :
 Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày, đấu chạy được động cơ không đồng bộ  3 pha.

- Đấu dây phù hợp với nguồn điện 3 pha.
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quy trình.

- An toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.
II. THIẾT BỊ, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ :

1. Thiết bị : 

- Động cơ KĐB 3 pha.

- Cầu dao, nguồn điện 3 pha.

2. Vật liệu :  Dây dẫn điện , băng keo , VV…

3. Dụng cụ :  Kìm, tua vít, đồng hồ VOM, đồng hồ AMPE kìm.

III. NỘI DUNG : 

1 : Đọc thông số của động cơ.

Ghi nhận các số liệu định mức : Công suất (HP hoặc kW), điện áp (V ), tần số (Hz), cách đấu dây (tam giác(()/sao(Y)), dòng điện (A), tốc độ (vòng/phút), hệ số công suất.

	3 Phase Induction Motor

	HP : 2
	Poles : 4
	Cos(  : 0,8 

	( / Y : 380/660
	A : 3 /1.5
	( % : 0,8

	RPM : 1450
	Hz : 50
	


Ví dụ : 

 2. Kiểm tra :

- Dùng Ohm kế hoặc đèn thử kiểm tra liên lạc : R12 = R34  = R56. 

- Kiểm tra cách điện giữa các pha .

- Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và vỏ máy.

- Kiểm tra phần cơ.

3.  Xác định các đầu dây (động cơ 6 đầu dây ra). 
- Đối với động cơ KĐB 3 pha 1 cấp tốc độ 6 đầu dây ra, bộ dây quấn có ký hiệu như sau.

A,B,C là các đầu đầu của mỗi bộ dây.

x,y,z  là các đầu cuối của mỗi bộ dây.

- Dùng VOM để thang đo ohm đo luân phiên các đầu dây, xác định được 3 bộ dây quấn có số ohm bằng nhau. ( R12=R34=R56).

 - Nối 1 bộ dây thứ I vào đồng hồ VOM để thang đo DCV (nhỏ nhất).

 - Nối 1 bộ dy thứ II vo cục Pin 9V.

      * Chọn A là đầu (+) của Pin. Xét tại thời điểm đóng khóa S, 
Có 2 trường hợp xảy ra.

+ Vôn kế kim ln phải trở về thì => đầu (-) của đồng hồ là B hoặc C (có cùng cực tính nghĩa là cùng là đầu pha hoặc cùng cuối pha.).

 Tương tự như vậy ta xác định được (B) hoặc (C).

+ Vôn kế kim không lên phải, mà giật lùi ngược lại thì => đầu (-) của đồng hồ là (y) hoặc (z) (khác cực tính nghĩa là đầu dây này là đầu pha thì đầu dây kia là cuối pha).

 Tương tự như vậy ta xác định được (y) hoặc (z).
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 Mạch điện thử cực tính 
 4. Tùy theo điện áp của động cơ đấu dây phù hợp với điện áp nguồn.

 Ví dụ : Sơ đồ theo hình vẽ, như sau 380V/660V 
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                                 Tam giác (380V)  
                                      Sao (660V)

 Đấu tam giác (380V ): 

  (A) nối (z) ra nguồn. (B) nối (x) ra nguồn. (C) nối (y) ra nguồn.

 Đấu sao (660V):

  Nối 3 đầu cùng cực chung với nhau, 3 đầu cùng cực cịn lại nối vo 3 dy pha.((A,B,C) nối chung với nhau: (x )nối ra nguồn, (y) nối ra nguồn, (z) nối ra nguồn hoặc (x,y,z) nối chung với nhau (A) nối ra nguồn, (B) nối ra nguồn, (C) nối ra nguồn)):

5. Khởi động động cơ :

 Cho động cơ quay không tải với nguồn định mức phù hợp theo cách đấu trên (động cơ chạy êm, không ù … ). Dùng Ampe kìm đo dòng điện không tải, so sánh với dòng định mức của máy. 

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH                                             
Bài 6:  ĐẤU ĐIỆN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
	 Khóa học
	17 CĐ

	Công việc
	XÁC ĐỊNH, ĐẤU CHẠY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA 6 ĐẦU DÂY RA.

	Liệt kê toàn bộ và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việc từ lúc khởi điểm đến hoàn thành . Đánh số thứ tự các bước

	CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
	CÓ
	KHÔNG

	(  Bước 1: Đọc thông số của động cơ. 

   Ghi nhận cc thông số định mức: Công suất (HP hoặc kW), điện áp (V), tần số (Hz), cách đấu dây (tam giác/sao) dòng điện (A), tốc độ (vòng/phút), hệ số công suất  cos φ .

  (Lưu ý:  Điện áp và dòng điện định mức của 1 động cơ ghi trên nhãn như sau.

(/Y: 380V / 660V     

(/Y:  3 A   /  1,5A
	
	

	· Công suất (HP hoặc kW).
	
	

	· Điện áp (V) .
	
	

	· Tần số (Hz) .
	
	

	· Cách đấu dây (tam giác/sao). 
	
	

	· dòng điện (A). 
	
	

	· Tốc độ (vòng/phút).
	
	

	· Hệ số cơng suất  cosư.
	
	

	(  Bước 2: Kiểm tra động cơ. 

 - Dùng ohm kế kiểm tra các bộ dây: R12=R34=R56
 - Kiểm tra cách điện giữa các bộ dây.

 - Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và vỏ máy.

 - Kiểm tra phần cơ.

  (Lưu ý: Để thang đo ohm cao nhất khi đo kiểm tra cách điện.

	
	

	· Dùng ohm kế kiểm tra lin lạc cc bộ dy: R12=R34=R56
	
	

	· Kiểm tra cách điện giữa các pha.
	
	

	· Kiểm tra cách điện giữa dây quấn và vỏ máy.
	
	

	· Kiểm tra phần cơ.
	
	

	(  Bước 3: Xác định cực tính các đầu dây (động cơ 3 pha 6 đầu dây ra).

 - Đối với động cơ KĐB 3 pha 1 cấp tốc độ 6 đầu dây ra, bộ dây quấn có ký hiệu như sau.

A,B,C là các đầu đầu của mỗi bộ dây.

x,y,z  là các đầu cuối của mỗi bộ dây.

 - Dùng VOM để thang đo ohm đo luân phiên các đầu dây, xác định được 3 bộ dây quấn có số ohm bằng nhau. ( R12=R34=R56).

 - Nối như hình vẽ:
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(Hình xác định cực tính động cơ 3 pha 6 đầu dây ra )
 - Nối 1 bộ dây thứ I vào đồng hồ VOM để thang đo DCV (nhỏ nhất).

 - Nối 1 bộ dây thứ II vào cục Pin 9V.

      - Chọn A là đầu (+) của Pin. Xét tại thời điểm đóng khóa K, nếu kim đồng hồ lên phải trở về thì => đầu (-) của đồng hồ là B hoặc C. Tương tự như vậy ta xác định được B hoặc C.

 (Lưu ý: Nếu kim đồng hồ không lên phải mà lùi ngược lại, ta đổi 2 đầu que đo của đồng hồ và xác định lại.
	
	

	(  Bước 4: Đấu dây.

  Tùy theo điện áp của động cơ ta đấu dây phù hợp với điện áp nguồn.

  Mắc theo hình vẽ: như sau (ví dụ : 380V/660V).


             Mắc tam giác (380V)  
                     Mắc sao (660V) 

Mắc tam giác (380V ): 

  (A) nối (z) ra nguồn. (B) nối (x) ra nguồn. (C) nối (y) ra nguồn.

 Mắc sao (660V):

  Nối 3 đầu cùng cực chung với nhau, 3 đầu cùng cực còn lại nối vào 3 dây pha. ((A,B,C) nối chung với nhau, (x )nối ra nguồn, (y) nối ra nguồn, (z) nối ra nguồn hoặc  (x,y,z)  nối chung với nhau: (A) nối ra nguồn, (B) nối ra nguồn, (C)  nối ra nguồn)).
 (Lưu ý: Nguồn 3 pha cấp cho động cơ không cần dây trung tính vì động cơ KĐB 3 pha là tải đối xứng.
	
	

	(  Bước 5:  Khởi động động cơ :

 Cho động cơ quay không tải với nguồn định mức phù hợp theo cách đấu trên (động cơ chạy êm, không ù … ). Dùng Ampe kìm đo dòng điện không tải, so sánh với dòng định mức của máy. 

(Lưu ý:  Dùng Ampe kìm( kẹp vào nguồn) đo dòng điện trước khi khởi động  động cơ.
	
	


Tiêu chuẩn hoàn tất công việc : Tất cả các bước phải đánh dấu “CÓ” 



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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